NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ
Câu 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống là gì?
AA. Trang trí nhà ở, trường học, nơi làm việc, khu vui chơi, đường phố...
B. Mang lại không gian xanh mát, nhiều màu sắc, hương thơm cho con người.
C. Giúp con người gần gũi với thiên nhiên.
*D. Trang trí nhà ở, trường học, nơi làm việc, khu vui chơi, đường phố..., mang lại không gian xanh mát, nhiều màu sắc, hương thơm cho con người, giúp cho con người gần gũi với thiên nhiên.
Câu 2: Loại cây không có khả năng làm sạch không khí trong phòng là:

	A. Cây kim tiền.
	*B. Cây phượng vĩ.
	C. Cây lưỡi hổ.
	D. Cây ngọc ngân.


Câu 3: Khi cây quang hợp sẽ lấy đi khí gì từ không khí?
A. Hidro.	  B. Oxygen.	*C.  Carbon dioxide.		D. Khí độc.
Câu 4: Khi cây quang hợp sẽ tạo ra khí gì?
A. Hidro.	B. Carbon dioxide.	C. Khí độc.	*D. Oxygen.
Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
“Hoạt động quang hợp của hoa, cây cảnh đã lấy khí (1)….từ không khí và tạo ra khí (2)…”
A. (1) hidro, (2) Oxygen.
   		B. (1) Oxygen., (2) hidro.
		C. (1) Oxygen., (2) carbon dioxide.
		*D. (1) carbon dioxide, (2) Oxygen.
Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
“Vào dịp Tết Nguyên Đán, việc trang trí ngôi nhà bằng cây hoặc cành …, cây hoặc cành… đã trở thành một nét đẹp văn hoá của người dân Việt Nam, tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui và tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc.”
A. Hồng, sen.
B. Ly, cúc.
C. Cúc, mai.
*D. Đào, mai.
Câu 7: Có những loại giá thể trồng hoa, cây cảnh nào?
A. Xơ dừa, trấu hun, than bùn,			B. Trấu hun, đất, cát. 
  *C. Xơ dừa, trấu hun, than bùn, mùn cưa...		D. Than bùn, mùn cưa, đất.
Câu 8: Một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu là?
A. Găng tay làm vườn, bình tưới cây.
*B. Găng tay làm vườn, bình tưới cây, xẻng nhỏ.
C. Xẻng nhỏ, bình tưới cây.
D. Giá thể, găng tay làm vườn.
Câu 9: Loại chậu nào phù hợp trồng hoa để bàn?
A. Loại chậu có lỗ khoét ở giữa.
*B. Chậu nhỏ, dễ dàng để trên mặt bàn, không chiếm nhiều diện tích.
B. Chậu có móc treo.
C. Chậu xi măng cỡ lớn.
Câu 10: Dụng cụ nào dưới đây dùng để cắt tỉa các loại cây cảnh?
A. Kìm bấm cành cây.
*B. Kéo cắt tỉa cây cảnh.
B. Cào đất.
C. Xẻng.
Câu 11: Xẻng nhỏ được dùng để làm gì?
A. Trộn, xúc đất, xới đất, chắn đất, đào lỗ, đào nhổ bỏ cây.
B. Trồng cây to.
C. Vun đất cho cây.
D. Đào hố trồng cây.
[bookmark: _Hlk216449933]Câu 12: Bước đầu tiên của gieo hạt giống là gì?
A. [bookmark: _Hlk216449949]Cho giá thể vào chậu cho đến khi giá thể cách miệng chậu từ 2cm đến 5cm.
B. Gieo hạt giống đã được xử lí vào chậu. Sau khi gieo cần lấp giá thể kín hạt.
C. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng, dụng cụ gieo hạt.
D. Tưới nước
Câu 13: Đâu là bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu cuối cùng?
A. Cho giá thể vào chậu cho đến khi giá thể cách miệng chậu từ 2cm đến 5cm.
B. Tưới nhẹ nước (dạng phun sương) lên bề mặt giá thể. Mỗi ngày tưới một đến hai lần vào sáng sớm và chiều mát.
C. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ gieo hạt.
D. Gieo hạt giống đã được xử lí vào chậu. Sau khi gieo cần lấp giá thể kín hạt.
Câu 14: Hạt giống được xử lí như thế nào?
A. Ngâm hạt giống trong nước lạnh.
B. Ngâm hạt giống trong nước mát.
C. Ngâm hạt giống trong nước đun sôi.
D. Ngâm hạt giống trong nước ấm.
[image: ]Câu 15: Đây là hình ảnh của bước nào khi gieo hạt giống?
A. Cho giá thể vào chậu cho đến khi giá thể cách miệng chậu từ 2cm đến 5cm.
B. Tưới nhẹ nước (dạng phun sương) lên bề mặt giá thể. Mỗi ngày tưới một đến hai lần vào sáng sớm và chiều mát.
C. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ gieo hạt.
D.  Gieo hạt giống đã được xử lí vào chậu. Sau khi gieo cần lấp giá thể kín hạt.
[bookmark: _Hlk216449971]Câu 16: Pha nước ngâm hạt giống theo tỉ lệ nào?
[bookmark: _Hlk216449980]    A. 3 phần nước sôi + 3 phần nước lạnh.
    B. 4 phần nước sôi + 3 phần nước lạnh.
    C. 5 phần nước sôi + 3 phần nước lạnh.
    D. 2 phần nước sôi + 3 phần nước lạnh.
Câu 17: Trước khi gieo chúng ta cần ngâm hạt giống trong bao lâu?
A. 2 giờ đến 5 giờ
B. 3 giờ đến 5 giờ
C. 4 giờ đến 5 giờ
D. 5 giờ
Câu 18: Sau khi gieo hạt, chúng ta cần làm gì?
A. Tưới đều đặn 5-10 lần bằng bình nước nhỏ.
B. Tưới thật nhiều nước mỗi ngày.
C. Tưới đều đặn 1 ngày 2 lần bằng bình phun sương.
D. Để hạt giống dưới ánh nắng mặt trời.
[bookmark: _Hlk216450001]Câu 19: Em hãy sử dụng các thẻ gợi ý dưới đây để sắp xếp đúng thứ tự các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu?
1. [bookmark: _Hlk216450008]Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh.
2. Cho một lượng giá thể vừa đủ vào chậu.
3. Sử dụng một tấm lưới nhỏ hay một viên sỏi có kích thước lớn hơn lỗ thoát nước đặt lên trên lỗ thoát nước ở đáy chậu.
4. Tưới nhẹ nước quanh gốc cây.

5. Đặt cây đứng thẳng ở giữa chậu, cho thêm giá thể vào chậu cho đến khi lấp kín gốc và rễ, dùng tay ấn nhẹ quanh gốc cây cho chắc chắn.
A.	4, 2, 5, 3, 1.
B.	1, 2, 3, 4, 5.
C.	4, 3, 2, 1, 5.
D.	1, 3, 2, 5, 4.
Câu 20: Trong quá trình trồng hoa, cây cảnh cần đáp ứng những yêu cầu nào dưới đây?
A. Giá thể vừa kín gốc và rễ cây, cách miệng chậu từ 2cm đến 5cm, giá thể được được tưới đủ ẩm.
B. Cần vùi đất thật sâu
C. Cây chắc chắn.
D. Cần tưới nước cho đất ướt đẫm
Câu 21: Lan sắp xếp thứ tự các bước trồng cây như sau: 
Bước 1: Đậy bớt lỗ thoát nước.
Bước 2: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ. Bước 3: Cho giá thể vào chậu.
Bước 4: Trồng cây. Bước 5: Tưới nước
Cô giáo cho rằng Lan sắp xếp sai. Em hãy cho biết Lan sai ở bước nào?
A. Bước 1, Bước 2.
B. Bước 3, Bước 4.
C. Bước 1, Bước 4.
D. Bước 3, Bước 5.
Câu 22: Lá cây sẽ chuyển sang màu gì nếu thiếu ánh sáng?
A. Lá cây chuyển sang màu đỏ.
B. Lá cây chuyển sang màu xanh.
C. Lá cây chuyển sang màu vàng úa.
D. Lá cây chuyển sang màu hồng.
Câu 23: Để tránh cho cây yếu, vươn dài, dễ đổ và thân, lá của cây trở nên nhạt màu và vàng úa. Em cần làm gì?
A. Để cây dưới bóng đèn điện.
B. Tưới nhiều nước cho cây.
C. Đặt cây ở những chỗ thoáng mát, có đủ ánh sáng cho cây.
D. Bón nhiều phân bón cho cây.
Câu 24: Đâu không phải là cách bón phân cho hoa, cây cảnh?
A. Bón phân xung quanh gốc cây.
B. Bón phân vào ngọn cây.
C. Pha với nước và tưới vào gốc cây.
D. Pha với nước và phun lên lá cây.
Câu 25. Đúng ghi Đ, Sai ghi S 

	S
	a. Thừa ánh sáng cây sẽ yếu, vươn dài, dễ đổ; thân, lá nhạt màu.

	Đ
	b. Tưới nước định kì phù hợp cho từng loại cây.

	Đ
	c. Có nhiều cách bón phân khác nhau: bón đều xung quanh gốc cây, phun lên lá, pha với nước rồi tưới quanh gốc cây.

	Đ
	d. Cần thường xuyên cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh.




Cô giáo cho rằng Lan sắp xếp sai. Em hãy cho biết Lan sai ở bước nào?
E. Bước 1, Bước 2.
F. Bước 3, Bước 4.
G. Bước 1, Bước 4.
H. Bước 3, Bước 5.
[bookmark: _Hlk216450034]Câu 24: Lá cây sẽ chuyển sang màu gì nếu thiếu ánh sáng?
E. [bookmark: _Hlk216450071]Lá cây chuyển sang màu đỏ.
F. Lá cây chuyển sang màu xanh.
G. Lá cây chuyển sang màu vàng úa.
H. Lá cây chuyển sang màu hồng.
Câu 25: Để tránh cho cây yếu, vươn dài, dễ đổ và thân, lá của cây trở nên nhạt màu và vàng úa. Em cần làm gì?
E. Để cây dưới bóng đèn điện.
F. Tưới nhiều nước cho cây.
G. Đặt cây ở những chỗ thoáng mát, có đủ ánh sáng cho cây.
H. Bón nhiều phân bón cho cây.
[bookmark: _Hlk216450671]Câu 26: Đâu không phải là cách bón phân cho hoa, cây cảnh?
E. [bookmark: _Hlk216450680]Bón phân xung quanh gốc cây.
F. Bón phân vào ngọn cây.
G. Pha với nước và tưới vào gốc cây.
H. Pha với nước và phun lên lá cây.
Câu 27. Đúng ghi Đ, Sai ghi S (M1)
	
	a. Thừa ánh sáng cây sẽ yếu, vươn dài, dễ đổ; thân, lá nhạt màu.

	
	b. Tưới nước định kì phù hợp cho từng loại cây.

	
	c. Có nhiều cách bón phân khác nhau: bón đều xung quanh gốc cây, phun lên lá, pha với nước rồi tưới quanh gốc cây.

	
	d. Cần thường xuyên cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh.
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